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TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 32/2021/HS-ST 

Ngày 26-5-2021 

                          

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đô.
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Bùi Quốc Thìn. 

2. Ông Nguyễn Văn Th ch. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Tr  ng Qu ng Bình  Th     T   án nhân dân 

huyện Bình S n  t nh Quảng Ng i. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, t nh  u ng  g i 

tham gia phiên tòa: B   u nh Th  Tri u - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 26 tháng 5 năm 2021 t i tr  s  T   án nh n   n huyện Bình S n  

t nh Quảng Ng i xét xử s  thẩm công  h i
 
v  án hình sự s  thẩm

 
th  l  số: 

37/2021/ SST  ng y 16 tháng 3 năm 2021, theo Quyết đ nh đ   v  án r  xét xử 

số 67/2021/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 5 năm 2021 đối với: 

1. B  cáo:  h m Văn N, sinh ngày 02/8/1994 t i t nh Quảng Ng i; n i c  

trú: Thôn    x  B  huyện T  t nh Quảng Ng i; quốc t ch: Việt N m;   n tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 02/12; ngh  nghiệp: Ng  nghiệp; 

con ông  h m  v      ê Th  T;    cáo ch   có vợ  con; ti n án  ti n sự: 

Không;    t m gi m t  ng y 18/12/2020 đến n y; có mặt t i phiên t  . 

2. B  h i:  nh  u nh Tấn  h  sinh năm 1991; đ   ch : T    n phố X  th  

trấn    huyện T  t nh Quảng Ng i; có mặt t i phiên t  . 
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3. Ng  i có quy n lợi  ngh   v  liên qu n: Ông  h m    sinh năm 1965 

và     ê Th  T  sinh năm 1970; c  trú t i: Thôn L  x  B  huyện T  t nh Quảng 

Ngãi; có mặt t i phiên t  . 

 4. Ng  i làm chứng: 

 4.1. Anh Ph m Văn T  sinh năm 1992; c  trú t i: Thôn L, xã B, huyện T, 

t nh Quảng Ngãi; có mặt t i phiên tòa. 

 4.2. Ch  Lê Th  V  sinh năm 1994; c  trú t i: Thôn A, xã B, huyện T, 

t nh Quảng Ngãi; có mặt t i phiên tòa. 

 4.3. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1991; c  trú t i: Thôn Th, xã B, 

huyện T, t nh Quảng Ngãi; vắng mặt t i phiên tòa. 

 4.4. Anh Nguyễn C  sinh năm 1995; c  trú t i: Thôn A, xã B, huyện T, 

t nh Quảng Ngãi; vắng mặt t i phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

 

Theo các t i liệu có trong hồ s  v  án v   iễn  iến t i phiên t    nội 

 ung v  án đ ợc tóm tắt nh  s u: 

V o  hoảng 10 gi  ng y 03/9/2020 t i nh  ông  h m   ch     cáo  h m 

Văn N  thuộc đ   ph n thôn    x  Bi  huyện T  t nh Quảng Ng i có t  chức 

tiệc gi  v  có sự th m gi  một số ng  i  trong đó có  nh  u nh Tấn  h(sau 

đ y viết tắt l  anh Ph) ngồi cùng   n tiệc với    cáo  h m Văn N  s u đ y viết 

tắt l     cáo N) và các  nh  h m Văn T, Nguyễn Văn T  Nguyễn    ch   ê 

Th  V.  

Trong quá trình ăn uống  đến  hoảng 15 gi  cùng ng y ,    cáo N lấy 01 

gói thuốc lá  lo i 555) r  hút v  để gói thuốc trên   n tiệc. S u đó  anh Ph lấy 

gói thuốc hút nh ng  hông trả l i, N  ảo anh Ph trả l i nh ng anh Ph v n 

không trả v   ỏ gói thuốc xuống đất c nh ch  ngồi c    nh  h. Bực tức tr ớc 

h nh động c   anh Ph, N đi đến   i chuối s u nh  lấy một c y súng tự chế rồi 

đi v o nh    hi đi đến cách anh Ph  hoảng 7m thì N cầm súng h ớng v  phí  

anh Ph, thấy N  ùng súng ngắm v  phí  mình thì anh Ph đ   t y trái r  (theo 

chi u ng ng v  phí   ên trái   lúc n y N ngắm v o l ng   n t y trái c    nh 

Ph v   óp c  l m súng n , viên đ n bay trúng vào l ng   n t y trái c   anh 

Ph. Thấy anh Ph    th  ng tích chảy máu     n tay nên N cầm súng ch y r  
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s u nh   vứt súng v o   i c y rồi  ỏ trốn. Anh Ph đ ợc đ   đến Bệnh viện Đ  

kho  t nh Quảng Ng i cấp cứu  đi u tr  t  ng y 03/9/2020 đến ng y 07/9/2020 

thì xuất viện. 

T i Kết lu n giám đ nh pháp y v  th  ng tích số 260/TgT ngày 

04/11/2020 c   Trung t m pháp y t nh Quảng Ng i  ết lu n th  ng t t c   

 háp nh  s u: G y x  ng   n t y trái: 10%; sẹo vết th  ng g n   n t y trái 

có nhi u    v t  im lo i: 2 70%; sẹo mu   n t y trái: 0 87%; t ng cộng: 

13,57%, l m tr n số 14%; các th  ng tích trên phù hợp g y th  ng tích  o 

kim khí gây nên. 

V t chứng thu giữ trong v  án gồm: 01  một   hẩu súng cồn tự chế   i 

61cm  đ ợc l m  ằng ống nhự   V  bên ngo i quấn  ăng  eo m u đen; 01 

 một   hối  im lo i hình chốp lồi  đầu đ n  đ  ng  ính 0 6cm  chi u c o 

02cm. 

T i Kết lu n giám đ nh số 851/K GĐ-PC09 ngày 17/12/2020 c   Phòng 

 ỹ thu t hình sự  ông  n t nh Quảng Ng i  ết lu n: Khẩu súng nêu trên là 

súng tự chế  vũ  hí có tính năng  tác   ng t  ng tự nh  súng săn  súng h i . 

Bản cáo tr ng số 18/ T-VKS-BS ng y 12/3/2021 c   Viện  iểm sát 

nhân dân huyện Bình S n  t nh Quảng Ng i truy tố    cáo Năm v  tội  “ ố   

g y th  ng tích” theo điểm đ  hoản 2 Đi u 134 c   Bộ lu t  ình sự năm 

2015  sử  đ i    sung năm 2017  s u đ y viết tắt l  Bộ lu t  ình sự . T i 

phiên t    đ i  iện Viện  iểm sát nh n   n huyện Bình S n giữ nguyên quyết 

đ nh truy tố; đ  ngh   ội đồng xét xử tuyên  ố    cáo Năm ph m tội “ ố   

g y th  ng tích” v  áp   ng điểm đ  hoản 2 Đi u 134, điểm b, s  hoản 1, 

 hoản 2 Đi u 51, Đi u 54 v  Đi u 38 c   Bộ lu t  ình sự, xử ph t    cáo N 

t  18 đến 24 tháng tù; v    n sự: B  cáo N v   nh Ph đ  thỏ  thu n v    n sự 

v  đ  thực hiện xong việc  ồi th  ng, anh Ph không có yêu cầu gì  hác v  

  n sự nên không xem xét; v  v t chứng: Đ  ngh  t ch thu tiêu h y v t chứng 

l  01  một   hẩu súng cồn v  01  một   hối  im lo i hình chốp lồi  đầu đ n  

nh  nêu trên. 

T i phiên t       cáo N th   nh n cáo tr ng truy tố    cáo v  tội cố   g y 

th  ng tích l  đúng ng  i  đúng tội   hông o n nh ng cho rằng mức án m  

đ i  iện Viện  iểm sát đ  ngh  l  nặng  đ  ngh   ội đồng xét xử cho    cáo 

h  ng mức án thấp nhất;    h i l   nh Ph cho rằng mức án m  đ i  iện Viện 

 iểm sát đ  ngh  đối với    cáo N l  nặng, đ  ngh  ch  xử ph t    cáo 18 tháng 
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tù,    h i không có yêu cầu gì  hác v    n sự; ng  i có quy n lợi  ngh   v  

liên qu n  hông có tr nh lu n gì liên qu n đến quy n lợi  ngh   v  c   mình. 

Tr nh lu n với    iến c      cáo     h i thì đ i  iện Viện  iểm sát v n 

giữ nguyên qu n điểm v  mức hình ph t đ  ngh  vì đ  đánh giá đầy đ  các 

tình tiết giảm nhẹ  tăng nặng trách nhiệm hình sự  nhân thân và tính chất  mức 

độ ph m tội c      cáo, trên c  s  đó đ  đ  ngh  xét xử    cáo   ới mức thấp 

nhất c    hung hình ph t là phù hợp. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên c  s  nội  ung v  án  căn cứ v o các t i liệu trong hồ s  v  án đ  

đ ợc tr nh t ng t i phiên t     ội đồng xét xử nh n đ nh nh  s u: 

[1] V  h nh vi  quyết đ nh tố t ng c      qu n  ảnh sát đi u tr   Đi u 

tr  viên  Viện  iểm sát  Kiểm sát viên trong quá trình đi u tr   truy tố đ  đ ợc 

thực hiện đúng v  thẩm quy n  trình tự  th  t c theo quy đ nh c   Bộ lu t Tố 

t ng hình sự. B  cáo không có ý  iến  hiếu n i v  h nh vi  quyết đ nh c   c  

qu n tiến h nh tố t ng  ng  i tiến h nh tố t ng nên các h nh vi  quyết đ nh tố 

t ng c   c  qu n tiến h nh tố t ng  ng  i tiến h nh tố t ng đ  thực hiện trong 

v  án l  hợp pháp. 

 [2] T i phiên t  ,    cáo N khai nh n hành vi c   mình nh  mô tả trong 

cáo tr ng truy tố. L i  h i c      cáo N phù hợp với l i  h i c      h i  c   

những ng  i th m gi  tố t ng  hác v  các t i liệu  chứng cứ có trong hồ s  v  

án nên  ội đồng xét xử có đ  c  s  xác đ nh:  

Nguyên nh n xảy r  sự việc xuất phát t  m u thu n trong việc anh Ph có 

h nh động lấy gói thuốc lá nh ng  hông ch u trả l i cho    cáo N v  vứt gói 

thuốc xuống đất nên   n đến    cáo sử   ng súng g y th  ng tích cho  nh Ph. 

Theo trình   y   iễn tả h nh vi c   anh Ph,    cáo N t i phiên t   v   ết 

quả thực nghiệm đi u tr  đ  cho thấy    cáo N đứng đối  iện v  cách anh Ph 

 hoảng 7m thì    cáo ch  động ngắm  ắn v o l ng   n tay trái c    nh Ph; t i 

th i điểm tr ớc v  trong  hi  ắn thì   n t y trái c    nh Ph đ  đ   r  theo 

chi u ng ng phí   ên trái c  thể, cách x  so với các v  trí trọng yếu trên c  thể 

anh Ph; đ  ng đ n  ắn r  và các v  trí trọng yếu trên c  thể c    nh Ph  hông 

cùng một đ  ng th ng.  
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Với  iễn  iến h nh vi nêu trên thể hiện    cáo N  hông có ch  đích  ùng 

súng ngắm  ắn v o các v  trí trọng yếu  cũng  hông phải  ắn ng u nhiên v o 

c  thể c    nh Ph để mặc cho h u quả xảy r . Bên c nh đó  ngay sau  hi thấy 

anh Ph    chảy máu   l ng   n t y thì    cáo  hông có thêm  ất    h nh vi 

n o  hác g y nguy hiểm đến tính m ng c    nh Ph; t i phiên t   s  thẩm  anh 

Ph v n xác nh n l     cáo ch  ngắm  ắn v o l ng t y trái c   anh Ph khi anh 

đ  đ   t y r  phí   ên trái cách x  các v  trí trọng yếu c  thể nh   nh đ   h i 

v  thực nghiệm trong quá trình đi u tr . Những đi u n y đ  chứng tỏ    cáo 

không có   đ nh t ớc đo t tính m ng c   anh Ph và trên thực tế anh Ph ch     

th  ng tích   l ng   n t y trái. 

B  cáo N l  ng  i có năng lực trách nhiệm hình sự v  đ  tu i ch u trách 

nhiệm hình sự  đ  có h nh vi sử   ng súng  súng h i  l  hung  hí nguy hiểm 

 tình tiết quy đ nh t i điểm    hoản 1 Đi u 134 Bộ lu t  ình sự  g y th  ng 

tích cho anh Ph với tỷ lệ th  ng tích l  14% nh  đ  nh n đ nh nêu trên; h nh 

vi c      cáo x m ph m đến sức  hỏe c   ng  i  hác nên đ  yếu tố cấu th nh 

tội “ ố   g y th  ng tích”, tội ph m v   hung hình ph t quy đ nh t i điểm đ 

 hoản 2 Đi u 134 c   Bộ lu t  ình sự. 

[3] Đối với khẩu súng do b  cáo N sử d ng, quá trình đi u tr  xác đ nh: 

Khẩu súng do b  cáo tự chế t o  l  vũ  hí có tính năng  tác   ng t  ng tự súng 

săn  súng h i , không phải vũ  hí qu n   ng; do b  cáo N ch      xử lý hành 

chính  ch      kết án v  hành vi nêu trên nên hành vi sử d ng súng h i c a    

cáo N không đ  yếu tố cấu thành tội “ hế t o, tàng trữ, v n chuyển, sử d ng, 

mua bán trái phép hoặc chiếm đo t súng săn  vũ  hí thô s   vũ  hí thể thao 

hoặc công c  h  trợ” theo quy đ nh t i Đi u 306 c a Bộ lu t Hình sự. Vì v y, 

   qu n  ảnh sát đi u tra Công an huyện Bình S n đ  đ  ngh  Công an 

huyện Bình S n xử lý hành chính đối với    cáo N v  hành vi sử d ng súng 

nêu trên l  có căn cứ. 

[4] V  tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

[4.1] S u  hi thực hiện h nh vi ph m tội, b  cáo đ  tác động gi  đình  ồi 

th  ng  hắc ph c to n  ộ h u quả; quá trình đi u tr   truy tố  xét xử đ  thành 

 hẩn  h i  áo  thể hiện thái độ ăn năn hối cải; ngoài ra,    h i xin giảm nhẹ 

hình ph t cho    cáo nên    cáo đ ợc   ng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy đ nh t i các điểm b, s  hoản 1   hoản 2 Đi u 51 c   Bộ lu t  ình 

sự. 
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[4.2]  h  vì m u thu n nhỏ nhặt nh ng    cáo đ  sử   ng súng h i g y 

th  ng tích cho  nh Ph thuộc tr  ng hợp ph m tội có tính chất côn đồ nên    

cáo    áp   ng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy đ nh t i điểm   

 hoản 1 Đi u 52 c   Bộ lu t  ình sự. 

[5] Trên c  s  đánh giá tính chất  mức độ nguy hiểm cho x  hội c   h nh 

vi ph m tội  các tình tiết giảm nhẹ  tăng nặng trách nhiệm hình sự v  nh n 

th n c      cáo nh  đ  nêu trên,  ội đồng xét xử quyết đ nh  ắt    cáo N chấp 

hình ph t tù t i c  s  gi m giữ trong th i h n nhất đ nh để cải t o  giáo   c    

cáo tr  th nh ng  i có ích cho x  hội  có   thức tu n th  pháp lu t  ngăn ng   

   cáo ph m tội mới  đồng th i giáo   c ng  i  hác tôn trọng pháp lu t  góp 

phần đấu tr nh  ph ng chống tội ph m nói chung v  các tội ph m liên quan 

đến việc sử   ng hung  hí l  súng tự chế  súng h i  x m ph m đến sức  hỏe  

tính m ng ng  i  hác nói riêng trên đ     n huyện Bình S n trong gi i đo n 

hiện n y. 

[6] V  trách nhiệm   n sự:  

[6.1] Quá trình đi u tr   các ông     h m     ê Th  T  l  ch  mẹ đ  c   

   cáo N  v     h i là anh Ph đ  thỏ  thu n giải quyết xong  ồi th  ng thiệt 

h i v  sức  hỏe cho anh Ph với t ng số ti n là 30.300.000 đồng     m  i 

triệu     trăm nghìn đồng ; anh Ph đ  nh n đ  số ti n nêu trên và không yêu 

cầu gì khác v    n sự nên  ội đồng xét xử  hông xem xét  giải quyết vấn đ  

  n sự trong v  án n y. 

[6.2] Ông  h m  ,     ê Th  T  hông yêu cầu    cáo N ho n trả l i số 

ti n  ồi th  ng   n sự nêu trên trong v  án n y l  ho n to n tự nguyện  phù 

hợp với quy đ nh c   lu t và  hông trái đ o đức x  hội nên  ội đồng xét xử 

ghi nh n sự tự nguyện c   ông  , bà T . 

[7] V  v t chứng: 01  một  súng h i v  01  một   hối  im lo i hình chốp 

lồi  đầu đ n  đ ợc    cáo sử   ng v o việc ph m tội nên căn cứ quy đ nh t i 

Đi u 47 c   Bộ lu t Hình sự và Đi u 106 c   Bộ lu t Tố t ng hình sự   ội 

đồng xét xử quyết đ nh t ch thu tiêu h y các v t chứng n y.  

[8] Đ  ngh  c   đ i  iện Viện  iểm sát nh n   n huyện Bình S n v  tội 

  nh đối với    cáo N l  phù hợp h nh vi ph m tội c      cáo v  đ  ngh  v  

  n sự  xử l  v t chứng phù hợp với nh n đ nh c    ội đồng xét xử nên đ ợc 

chấp nh n; riêng đ  ngh  áp   ng Đi u 54 c   Bộ lu t  ình sự để xử ph t    

cáo   ới mức thấp nhất c    hung hình ph t là ch   phù hợp với tính chất  
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mức độ nguy hiểm c   h nh vi ph m tội c      cáo v  ch   đảm  ảo tính răn 

đe c   pháp lu t nên  hông đ ợc chấp nh n. 

[9] V  án phí: B  cáo Năm phải ch u 200.000 đồng  h i trăm nghìn đồng  

án phí hình sự s  thẩm theo quy đ nh t i Đi u 136 c   Bộ lu t Tố t ng hình 

sự v  Đi u 23 c   Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ng y 30/12/2016 c   

Ủy   n Th  ng v  Quốc hội quy đ nh v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản 

l  v  sử   ng án phí v  lệ phí T   án.  

Vì các lẽ trên  

 

QUY T ĐỊNH: 

 

1. Tuyên  ố    cáo  h m Văn N ph m tội “ ố   g y th  ng tích”. 

2.  ăn cứ điểm đ  hoản 2 Đi u 134, các điểm b, s  hoản 1   hoản 2 Đi u 

51  điểm    hoản 1 Đi u 52 v  Đi u 38 c   Bộ lu t  ình sự năm 2015  sử  

đ i    sung năm 2017, 

Xử ph t    cáo  h m Văn N 03 (ba) năm tù; th i h n chấp hành hình 

ph t tù tính t  ng y 18/12/2020. 

3.  ăn cứ Đi u 47 c   Bộ lu t Hình sự năm 2015  sử  đ i    sung năm 

2017 và Đi u 106 c   Bộ lu t Tố t ng hình sự năm 2015,  

T ch thu tiêu h y v t chứng gồm: 01  một   hẩu súng cồn tự chế   i 

61cm  đ ợc l m  ằng ống nhự   V   ên ngo i quấn  ăng  eo m u đen; 01 

 một   hối  im lo i hình chốp lồi  đầu đ n  đ  ng  ính 0 6cm  chi u c o 

02cm (chi tiết v t chứng theo Biên  ản gi o nh n v t chứng  t i sản ng y 

24/5/2021 giữ     qu n  ảnh sát đi u tr   ông  n huyện Bình S n và Chi 

c c Thi h nh án   n sự huyện Bình S n  t nh Quảng Ng i). 

4.  ăn cứ khoản 2 Đi u 136 c   Bộ lu t Tố t ng hình sự năm 2015 và 

Đi u 23 c   Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c   Ủy 

  n Th  ng v  Quốc hội quy đ nh v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  

v  sử   ng án phí v  lệ phí T   án,  

Buộc    cáo  h m Văn N phải nộp 200.000 đồng  h i trăm nghìn đồng  

án phí hình sự s  thẩm.  
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5. Ghi nh n sự tự nguyện c a Ông  h m  ,     ê Th  T v  việc  hông 

yêu cầu    cáo  h m Văn N ho n trả số ti n 30.300.000 đồng     m  i triệu  

   trăm nghìn đồng  mà ông L, bà T đ   ồi th  ng cho anh  u nh Tấn  h.  

6. B  cáo,    h i và ng  i có quy n lợi  ngh   v  liên qu n có mặt t i 

phiên tòa có quy n  háng cáo  ản án trong th i h n 15  m  i lăm  ng y  ể t  

ngày tuyên án. 

 

 ơi nhận:   

- T ND t nh Quảng Ng i;                                                                                           

- VKSND t nh Quảng Ng i;   

- S  T  pháp t nh Quảng Ng i;                                 

- VKSND huyện Bình S n; 

-  Q SĐT  Nh  T m giữ v  Bộ ph n hồ  

  s   nghiệp v  Công an huyện Bình S n; 

- Chi c c THADS huyện Bình S n; 

- UBND xã Bình Tr   th y cho thông  áo ; 

- Những ng  i th m gi  tố t ng;                    

-   u hồ s  v  án.                                                                   

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Văn Đô 
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